	SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	BỆNH VIỆN BÀ RỊA	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA NĂM 2024
Hạng mục: Thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị hệ thống PCCC, chống sét
(Kèm theo Công văn số          /BVBR-HCQT ngày      tháng      năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)
	TT
	Nội dung công việc
	Xuất xứ/Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Bình ắc quy máy bơm chữa cháy diesel
	- Ắc quy khô, điện áp 12V, dung lượng 100Ah
- Model: MF31A800
- Xuất xứ: Tia Sáng/VN
	Cái
	4

	2
	Lọc dầu máy bơm chữa cháy diesel
	- Lọc nhiên liệu động cơ diesel
- Mã hiệu: 504107584
- Xuất xứ: HB/Việt Nam
	Cái
	2

	3
	Lọc nhớt máy bơm chữa cháy diesel
	- Lọc nhớt động cơ diesel
- Mã hiệu: 2992242
- Xuất xứ: HB/Việt Nam
	Cái
	2

	4
	Lọc gió máy bơm chữa cháy diesel
	- Lọc gió động cơ diesel
- Mã hiệu: AH1141
- Xuất xứ: HB/Việt Nam
	Cái
	2

	5
	Nhớt máy bơm chữa cháy diesel
	- Nhớt 15W40
- Xuất xứ: Castrol/Việt Nam
	Máy
	2

	6
	Module điều khiển chuông
	- Model: MRI-4046 hoặc MRI-500SAP
- Xuất xứ: Secutron/G7
	Cái
	10

	7
	Module input/output
	- Model: MRI- 4045 hoặc MRI-500RAP
- Xuất xứ: Secutron/ G7
	Cái
	5

	8
	Module giám sát
	- Model: MRI-4041 hoặc MRI-501MAP
- Xuất xứ: Secutron/ G7
	Cái
	25

	9
	Đầu báo khói địa chỉ
	- Model: MRI - 4010 hoặc MRI-2351AP
- Xuất xứ: Secutron/ G7
	Bộ
	150

	10
	Đầu báo nhiệt địa chỉ
	- Model: MRI - 4030 hoặc MRI-5351AP
- Xuất xứ: Secutron/ G7
	Bộ
	5

	11
	Nút nhấn khẩn địa chỉ (loại vỡ kính)
	- Model: MRM-810MP hoặc MRM-710APU
- Xuất xứ: Secutron/ G7
	Cái
	5

	12
	Đầu báo khói loại thường
	- Model: SD-269F
- Xuất xứ: HJFIRE/Taiwan
	Bộ
	5

	13
	Đèn chiếu sáng sự cố
	- Model: KT-2200
- Xuất xứ: Kentom/VN
	Bộ
	50

	14
	Đèn Exit 
	- Model: KT-620
- Xuất xứ: Kentom/VN
	Bộ
	50

	15
	Mặt nạ chống khói độc
	- CM-119 Pro
- Xuất xứ: Dobu/Hàn Quốc
	Cái
	2

	16
	Bình ắc quy tủ báo cháy
	- Ắc quy khô, điện áp 12V, dung lượng 35Ah
- Model: MF44B19
- Xuất xứ: TS/ Việt Nam
	Bình
	4

	17
	Bơm nạp bình chữa cháy
	Việt Nam
	Bình
	800

	18
	Bảng tiêu lệnh, nội quy PCCC
	Việt Nam
	Cái
	40

	19
	Cuộn vòi chữa cháy DN50 x 20m x 16 bar
	- Model: VJ50-20/16 + TMK-NZL 50B
- Xuất xứ: Tomoken Nhật/ VN
	Bộ
	20

	20
	Cuộn vòi chữa cháy DN65 x 20m x 16 bar
	- Model: VJ65-20/16 + TMK-NZL 65A
- Xuất xứ: Tomoken Nhật/ VN
	Bộ
	20



